DANH SÁH LỚP 4 TUỔI E
Năm học: 2018-2019
Khu thuận thành
	Stt
	Họ và tên học sinh
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
( Nữ)
	Họ tên Bố
	Họ Tên Mẹ
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	Nguyễn phạm Quỳnh Anh
	27/12/2014
	x
	Nguyễn văn Thanh
	Phạm Thị Là
	Tân mai –Đông Mai
	

	2
	Nguyễn Đức Anh
	7/1/2014
	
	Nguyễn Văn Trung
	Bùi T.Phương Chung
	Hiệp Hòa-Quảng Yên
	

	3
	Nguyễn Thị Bảo Vi
	26/6/2014
	x
	Nguyễn Văn Khanh
	Nguyễn Thị Tươi
	Thuận Thành-Đông Mai
	

	4
	Bùi Thị Ngọc Mai
	14/02/2014
	x
	Bùi Văn Toan
	Vũ Thị Minh
	Hợp Thành-Đông Mai
	

	5
	Đinh Thị Hân Du

	04/2/2014
	[bookmark: _GoBack]x
	Đinh Văn Sinh
	Trương Thị Thủy
	Trại Thành-Đông Mai
	

	6
	Nguyễn Đức Thịnh
	12/08/2014
	
	Nguyễn Văn Thời
	Vương Thị Hiên
	Trại Thành-Đông Mai
	

	7
	Vũ Nguyên Khánh
	04/07/2014
	
	Vũ Văn Đô
	Phùng Thị Lâm
	Hợp Thành- Đông Mai
	

	8
	Ngô Thị Hà Vy
	10/04/2014
	x
	Ngô Văn Dũng
	Bùi Thị Mến
	Phương Nam- Uông Bí
	

	9
	Đinh Thị Thu Hương
	11/08/2014
	x
	Đinh Văn Tới
	Trịnh Thị Hiền
	Hợp Thành- Đông Mai
	

	10
	Phạm Thành Nam
	24/09/2014
	
	Phạm Văn Hùng
	Tô Thị Ánh
	Trưng Vương- Uông Bí
	

	11
	Nguyễn Trường An
	14/12/2014
	
	Nguyễn Văn Tư
	Vũ Mai Hương
	Hợp Thành- Đông Mai
	

	12
	Đoàn Tùng Anh
	27/11/2014
	
	Đoàn Hải Đông
	Đinh Thị Ngát
	Thuận Thành- Đông Mai 
	

	13
	Nguyễn Quỳnh Chang
	18/07/2014
	x
	Nguyễn Đăng Minh
	Bùi Thị Hoa
	Thuận Thành
	

	14
	Đào Hồng Quân
	18/02/2014
	
	Đào Xuân Hùng
	Phạm Thị Thu
	Trại Thành- Đông Mai
	

	15
	Nguyễn Mai Phương
	10/11/2014
	x
	Nguyễn Ngọc Thuyên
	Nguyễn Thị Thương
	Hợp Thành- Đông Mai
	

	16 
	Vũ Toàn Thắng 
	27/08/2014
	
	Vũ Thanh Hoàn
	Tô Thị Hiền
	Thuận Thành- Đông Mai
	

	17
	 Nông  Đức Tuấn
	24/10/2014
	
	Nông Văn Báo
	Nguyễn Thị Thảo
	Tân Mai- Đông Mai
	

	18
	Nguyễn Thị Mai
	13/03/2014
	
	Nguyễn Đức Nhịnh
	Nguyễn Thị Trình
	Tân Mai- Đông Mai
	

	19
	Bùi Đức Nguyên
	      2014
	
	
	
	Thuận Thành- Đông Mai
	

	20
	Đinh Chí Thiện
	     2014
	
	
	
	Hợp Thành-Đông Mai
	

	21
	Nguyễn Mai Anh
	 2014
	
	Nguyễn Văn Dũng
	                 Hồng
	Hợp Thành-Đông Mai
	

	22
	Vũ Hạnh Dung
	
2014
	x
	Vũ Văn Bút
	                 Hằng
	Thuận Thành- Đông Mai
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


· Tổng số học sinh:22( Nữ:11)
- Học sinh nơi khác: 3( Nữ: 1)
+ Trưng Vương:  01
          + Hiệp Hòa: 1
         + Phương Nam: 1

                                                                                                                      Giáo viên chủ nhiệm
                                                                                 
                                                                                              Bùi Thị Hường                    Nguyễn Thị Thu Uyên

